
THÁNG 3 NĂM 2012

Tháng 
trước

Ước 
tháng 3 Cộng dồn

Tháng 2

XUẤT KHẨU 2,028.9 2,353.3 6,249.7 116.0 108.6
Nhà nước 832.2 1,132.5 2,824.9 136.1 107.6

Tập thể 2.1 2.2 6.2 102.2 106.5
Tư nhân 584.7 596.6 1,697.1 102.0 107.0

Có vốn nước ngoài 609.9 622.0 1,721.4 102.0 112.0

Trị giá dầu 428.8 731.0 1,686.3 170.5 109.0

Tổng mức không dầu 1,600.1 1,622.3 4,563.4 101.4 108.5
Trong nước không dầu 990.3 1,000.3 2,842.0 101.0 106.5
Nhà nước không dầu 403.4 401.5 1,138.7 99.5 105.6

NHẬP KHẨU 2,176.5 2,198.8 6,191.6 101.0 107.5
Nhà nước 669.5 672.8 1,863.6 100.5 105.0

Tập thể 1.0 1.0 3.3 101.3 107.6
Tư nhân 863.9 871.0 2,533.0 100.8 106.3

Có vốn nước ngoài 642.2 654.0 1,791.6 101.8 112.1

TỔNG XNK (không dầu) 3,776.7 3,821.1 10,755.0 101.2 107.9
Trong nước 2,524.6 2,545.1 7,241.9 100.8 106.0
Có vốn nước ngoài 1,252.0 1,276.0 3,513.0 101.9 112.1

Tỷ trọng
Trong nước 66.8 66.6 67.3 789.8
Có vốn nước ngoài 33.2 33.4 32.7 411.1

Năm 2012
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Trị giá (triệu USD) % so sánh 
Tháng 3 Cộng dồn 

so CK năm 
trước


